
Đợt: Học kỳ 2 (2024-2025) Lớp học phần: [23401712] - Bóng chuyền (CCQ2406C)
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1 2124110336 Mai Văn An 25/05/2006 Nam CCQ2411I 7,5 V 7,0 7,20 Khá

2 2124060115 Hoàng Lê Tuấn Anh 06/08/2006 Nam CCQ2406D 7,3 V 6,0 6,50 Trung bình

3 2124110309 Nguyễn Hoàng Anh 06/05/2005 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

4 2124110330 Đỗ Gia Bảo 01/01/2006 Nam CCQ2411I 7,0 V 5,0 5,80 Trung bình

5 2124060092 Nguyễn Quốc Bảo 10/10/2005 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

6 2124060108 Phạm Phi Bảo 05/03/2006 Nam CCQ2406C 8,0 V 6,0 6,80 Trung bình

7 2124060096 Võ Minh Châu 30/08/2005 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

8 2124110306 Nguyễn Văn Chương 25/03/2005 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

9 2124060129 Phan Phú An Đạt 16/12/2006 Nam CCQ2406D 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

10 2124110295 Trần Minh Đạt 02/03/2006 Nam CCQ2411I 7,8 V 7,0 7,30 Khá

11 2124110301 Nguyễn Thị Thanh Diệu 02/11/2006 Nữ CCQ2411I 8,0 V 7,0 7,40 Khá

12 2124060097 Nguyễn Tấn Đức 07/06/2006 Nam CCQ2406C 8,3 V 7,0 7,50 Khá

13 2124060123 Trần Văn Đức 07/01/2006 Nam CCQ2406D 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

14 2124060071 Trần Quang Dũng 19/06/2006 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

15 2124110337 Nguyễn Hữu Duy 23/05/2006 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

16 2124060113 Nguyễn Trịnh Đình Hải 01/11/2004 Nam CCQ2406D 7,8 V 8,0 7,90 Khá

17 2124110310 Lê Trần Minh Hiền 18/02/2006 Nam CCQ2411I 7,5 V 6,0 6,60 Trung bình

18 2124110326 Bùi Chí Hiếu 02/01/2005 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

19 2124060114 Hoàng Thế Hiếu 15/10/2006 Nam CCQ2406C 7,0 V 7,0 7,00 Khá

20 2124060125 Vũ Đức Hoà 04/01/2006 Nam CCQ2406D 7,8 V 7,0 7,30 Khá

21 2124110293 Trịnh Khánh Hòa 10/07/2006 Nam CCQ2411I 7,3 V 7,0 7,10 Khá

22 2124060098 Nguyễn Trần Việt Hoàng 15/04/2005 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

23 2124060105 Lê Công Hùng 25/02/2006 Nam CCQ2406C 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

24 2124060074 Nguyễn Mạnh Hùng 20/02/2006 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

25 2124110296 Đinh Hoàng Gia Huy 11/06/2006 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

26 2124060083 Lê Gia Huy 19/06/2006 Nam CCQ2406C 6,5 V 0,0 V 2,60 Kém Học lại

27 2124110339 Nguyễn Mạnh Huy 10/01/2005 Nam CCQ2411I 7,5 V 6,0 6,60 Trung bình

28 2124110292 Nguyễn Trương ĐanHuy 28/10/2006 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

29 2124060089 Phạm Quốc Huy 16/12/2005 Nam CCQ2406C 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

30 2124060076 Trần Đức Huy 20/02/2006 Nam CCQ2406C 6,8 V 7,0 6,90 Trung bình

31 2124060072 Võ Chí Kha 25/10/2006 Nam CCQ2406C 7,3 V 0,0 V 2,90 Kém Học lại

32 2124110297 Nguyễn Duy Khang 15/12/2006 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

33 2124110294 Nguyễn Hoàng Khang 01/11/2005 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại
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34 2124060112 Bùi Trần Tuấn Khoa 17/08/2005 Nam CCQ2406D 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

35 2124060118 Nguyễn Đăng Khoa 14/03/2006 Nam CCQ2406D 8,3 V 8,0 8,10 Khá

36 2124110300 Kiều Châu Kiệt 19/09/2006 Nam CCQ2411I 7,0 V 7,0 7,00 Khá

37 2124060126 Lê Văn Nhỉ Kỳ 01/01/2006 Nam CCQ2406D 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

38 2124060132 Nguyễn Xuân Lộc 08/02/2004 Nam CCQ2406D 7,5 V 4,0 5,40 Trung bình yếu

39 2124110320 Thạch Hoàng Long 15/04/2006 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

40 2124060136 Trần Quý Long 06/07/2006 Nam CCQ2406D 7,5 V 7,0 7,20 Khá

41 2124060104 Nguyễn Minh Mẫn 01/01/2006 Nam CCQ2406C 7,5 V 8,0 7,80 Khá

42 2124110343 Hoàng Phan Quang Minh 06/07/2006 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

43 2124110303 Nông Thế Minh 25/09/2006 Nam CCQ2411I 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

44 2124060117 Trịnh Công Minh 11/12/2006 Nam CCQ2406D 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

45 2124060106 Phan Trà My 09/01/2006 Nữ CCQ2406C 7,3 V 6,0 6,50 Trung bình

46 2124060109 Đặng Đức Nam 18/09/2006 Nam CCQ2406C 7,8 V 9,0 8,50 Giỏi

47 2124060116 Nguyễn Mạnh Hào Nam 03/12/2004 Nam CCQ2406D 7,3 V 6,0 6,50 Trung bình

48 2124060093 Nguyễn Trung Ngọc 03/10/2002 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

49 2124110221 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/06/2006 Nữ CCQ2411G 7,5 V 8,0 7,80 Khá

50 2124060087 Bùi Đình Phong 23/07/2006 Nam CCQ2406C 8,3 V 8,0 8,10 Khá

51 2124060088 Đinh Hữu Phúc 26/06/2006 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

52 2124060086 Nguyễn Hoàng Phúc 10/10/2006 Nam CCQ2406C 7,5 V 6,0 6,60 Trung bình

53 2124060080 Nguyễn Minh Quang 22/07/2006 Nam CCQ2406C 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

54 2124060095 Siu Ron 19/10/2006 Nam CCQ2406C 8,8 V 9,0 8,90 Giỏi

55 2124060075 Bùi Trí Tài 08/08/2006 Nam CCQ2406C 7,5 V 8,0 7,80 Khá

56 2124060137 Đỗ Duy Tài 09/10/2005 Nam CCQ2406D 8,0 V 7,0 7,40 Khá

57 2124060124 Trần Ngọc Thành 05/01/2006 Nam CCQ2406D 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

58 2124060099 Nguyễn Thanh Thiện 31/07/2006 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

59 2124060079 Huỳnh Đức Thịnh 12/03/2003 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

60 2124060119 Nguyễn Thị Anh Thư 20/12/2006 Nữ CCQ2406D 8,3 V 6,0 6,90 Trung bình

61 2124060077 Vũ Đức Thuận 21/11/1998 Nam CCQ2406C 7,8 V 6,0 6,70 Trung bình

62 2124060110 Phạm Văn Tiền 21/01/2006 Nam CCQ2406C 7,5 V 8,0 7,80 Khá

63 2124060134 Lê Sỹ Tịnh 25/09/2006 Nam CCQ2406D 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

64 2124060094 Đỗ Minh Trí 30/07/1999 Nam CCQ2406C 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

65 2124060122 Hồ Minh Trí 21/08/2005 Nam CCQ2406D 7,8 V 7,0 7,30 Khá

66 2124060101 Phan Gia Phúc Tú 14/02/2006 Nam CCQ2406C 8,8 V 9,0 8,90 Giỏi

67 2124060107 Mai Anh Tuấn 04/02/2006 Nam CCQ2406C 7,3 V 6,0 6,50 Trung bình

68 2124060127 Lưu Chí Vĩ 31/03/2006 Nam CCQ2406D 7,8 V 7,0 7,30 Khá

69 2124060133 Hồ Quốc Việt 17/08/2006 Nam CCQ2406D 6,0 V 6,0 6,00 Trung bình

70 2124060121 Nguyễn Quốc Việt 18/08/2006 Nam CCQ2406D 7,5 V 7,0 7,20 Khá

71 2124060082 Nguyễn Thành Vinh 05/02/2005 Nam CCQ2406C 7,5 V 7,0 7,20 Khá

72 2124060090 Nguyễn Quang Vũ 04/12/2006 Nam CCQ2406C 7,0 V 8,0 7,60 Khá

73 2124060073 Nguyễn Văn Vương 12/01/2006 Nam CCQ2406C 7,8 V 6,0 6,70 Trung bình



74 2124060128 Lý Kỳ Vỹ 19/08/2003 Nam CCQ2406D 8,5 V 7,0 7,60 Khá
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